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Tßa ¸n NHÂN DÂN                                  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  U                                              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
   N  P      N   

                                                

 Bản án số: 14/2020/  NGĐ-ST 

Ngày 27/8/2020 
V/v: Ly hôn, nuôi con khi ly hôn                     

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V ỆT  A  

 

 ÒA ÁN N ÂN DÂN QUẬN  O N K ẾM 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

 hẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn  iển Vinh 

  Các hội thẩm nhân dân: Bà Đào Phương Mai 

                     Bà  rần  hị Yên Bái 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm  hị  ồng Lê 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn  uyền  rang - Kiểm sát viên 

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở  òa án nhân dân quận  oàn Kiếm mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án  ôn nhân gia đình thụ lý số 

45/2020/TLST- NGĐ ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc “Ly hôn, nuôi con khi ly 

hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2020/QĐS - NGĐ ngày 24 tháng 

7 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 64/2020/QĐ P  ngày 10/8/2020, giữa 

các đương sự:  

-  guyên đơn: Chị Nguyễn  uyết K  Sinh năm 1974 

       Đăng ký hộ khẩu thường trú: số X, phường H, quận  oàn Kiếm, thành phố 

 à Nội. 

 Chỗ ở hiện tại: số Y, phường T, quận  ai Bà  rưng, thành phố  à Nội. 

 (Có mặt) 

- Bị đơn: Anh Nguyễn  ải      Sinh năm 1974 

 Đăng ký hộ khẩu thường trú: số X, phường H, quận  oàn Kiếm, thành phố 

 à Nội. 

 (Bị  òa án nhân dân quận  oàn Kiếm tuyên bố mất tích theo Quyết định số 

02/2020/QĐDS-ST ngày 07/5/2020, Vắng mặt) 

 Ộ  DU G VỤ Á  
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Theo đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; nguyên đơn - Chị 

Nguyễn Tuyết K trình bày: 

- Về tình cảm: Chị và anh Nguyễn  ải   kết hôn trên cơ sở tự nguyện tìm 

hiểu, được sự đồng ý của hai bên gia đình và đăng ký kết hôn vào ngày 02/7/1999 

tại UBND phường H, quận  oàn Kiếm,  à Nội. Sau khi đăng ký kết hôn, anh chị 

về sống tại địa chỉ số X, phường H, quận  oàn Kiếm, thành phố  à Nội, đây là nhà 

của bố mẹ anh  . Anh chị sống hạnh phúc thì đến đầu năm 2013 thì xảy ra mâu 

thuẫn, chủ yếu là do bất đồng về quan điểm sống, anh H gặp khó khăn trong vấn đề 

kinh tế nhưng không chia sẻ mà suốt ngày uống rượu. Chị đã nhiều lần động viên 

anh nhưng đều không có kết quả, dần dần tình cảm vợ chồng phai nhạt. Đến đầu 

năm 2014, anh   bỏ đi biệt tích, chị không liên lạc được với anh   và anh H cũng 

không liên lạc gì về với hai bên gia đình. Bản thân chị và gia đình cũng tìm mọi 

cách để hỏi thăm tin tức của anh   nhưng không ai biết tin tức của anh   ở đâu. 

Tháng 12/2019, chị đã gửi đơn đến  òa án nhân dân quận  oàn Kiếm yêu 

cầu tuyên bố anh H mất tích. Ngày 07/5/2020,  òa án nhân dân quận  oàn Kiếm 

đã ra quyết định tuyên bố anh   mất tích (Quyết định số 02/2020/QĐDS-ST).  ừ 

khi  òa án tuyên bố anh   mất tích đến nay chị cũng không có tin tức gì của anh  , 

anh H không liên lạc gì với gia đình cũng như với mẹ con chị. 

Nay chị thấy tình cảm vợ chồng không còn nên chị đề nghị  òa án giải quyết 

cho chị được ly hôn với anh H để chị sớm ổn định cuộc sống riêng và nuôi con. 

- Về con chung: Chị và anh Nguyễn  ải   có 02 con chung là cháu Nguyễn 

Minh K, sinh ngày 06/12/1999 và cháu Nguyễn Minh K1, sinh ngày 10/01/2003. 

 iên nay hai cháu vẫn do chị chăm sóc, nuôi dưỡng. Cháu K đã trưởng thành, chị 

có nguyện vọng được tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng cháu K1, không yêu cầu anh   

cấp dưỡng nuôi con. 

- Về tài sản chung (động sản và bất động sản) và công nợ chung: Chị trình 

bày không có, không yêu cầu  òa án giải quyết. 

Ngoài những yêu cầu trên, chị K không đề nghị  òa án giải quyết thêm vấn 

đề nào khác. 

Bị đơn - anh Nguyễn  ải   đã bị  òa án nhân dân quận  oàn Kiếm tuyên bố 

mất tích theo Quyết định số 02/2020/QĐDS-ST ngày 07/5/2020. 

Sau khi thụ lý vụ án,  òa án đã thực hiện việc niêm yết các văn bản tố tụng 

của  òa án theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa: 

- Nguyên đơn - chị Nguyễn  uyết K vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề 

nghị  òa án giải quyết cho chị được ly hôn với anh Nguyễn  ải  . Về con chung, 
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chị đề nghị được trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu K1, không yêu cầu anh H cấp 

dưỡng tiền nuôi con chung. Về tài sản chung, nhà ở và công nợ không có, không 

yêu cầu  òa án giải quyết. 

- Bị đơn - anh H vắng mặt. 

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận  oàn kiếm thành phố 

 à Nội phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và  ội 

đồng xét xử,  hư ký tòa án và của các đương sự trong quá trình giải quyết vụ án 

như sau: 

+  hẩm phán,  ội đồng xét xử và  hư ký  òa án đã thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật  ố tụng dân sự về:  hẩm quyền giải quyết vụ án, xác định quan hệ 

pháp luật tranh chấp, tư cách của những người tham gia tố tụng, thu thập chứng cứ, 

chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu; đương sự chấp hành yêu cầu của  òa 

án về việc giao nộp chứng cứ.  ại phiên tòa,  ội đồng xét xử,  hư ký phiên tòa đã 

thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn có mặt; bị đơn đã 

có Quyết định của  òa án tuyên bố mất tích, vắng mặt trong suốt qua trình giải 

quyết vụ án.  òa án đã tiến hành niêm yết hợp lệ các văn bản tố tụng đối với bị đơn 

theo quy định của pháp luật. 

+ Về việc giải quyết vụ án: Kiểm sát viên đề nghị  ội đồng xét xử căn cứ 

vào các Điều 56, 81, 82 và 83 Luật  ôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 21, 28, 

35, 39, 147 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết 04/2017/NQ- Đ P ngày 

05/5/2017 của  ội đồng thẩm phán  òa án nhân dân  ối cao. Đề nghị  ội đồng xét 

xử chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Nguyễn  uyết K đối với anh Nguyễn  ải 

H. Về con chung: Giao con chung là cháu Nguyễn Minh K1, sinh ngày 10/01/2003 

cho chị K trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi hoặc cho đến 

khi có sự thay đổi khác. Về tài chung (động sản và bất động sản) và công nợ: Chị K 

trình bày anh chị không có, không yêu cầu  òa án giải quyết nên không xem xét. 

Chị K phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

     ĐỊ   CỦA TÒA Á  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra xem xét 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả thảo luận, của  ội đồng xét xử nhận định: 

[1]Về thủ tục tố tụng: 

- Về thẩm quyền giải quyết: Chị Nguyễn  uyết K có đơn yêu cầu giải quyết 

ly hôn đối với anh Nguyễn  ải  . Do đó, đây là vụ án tranh chấp ly hôn quy định 

tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật  ố tụng dân sự. Anh Nguyễn  ải   có nơi cư trú cuối 

cùng tại số X, phường H, quận  oàn Kiếm, thành phố  à Nội nên thẩm quyền giải 
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quyết thuộc  òa án nhân dân quận  oàn Kiếm là phù hợp với quy định tại Điều 39 

Bộ luật  ố tụng dân sự. 

- Về trình tự tố tụng: Do anh H đã bị tuyên bố mất tích nên  òa án đã tiến 

hành niêm yết các văn bản tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự,  ội 

đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt anh   là đúng quy định của pháp luật. 

 [2] Về quan hệ hôn nhân:  

- Về tình cảm: Chị Nguyễn  uyết K và anh Nguyễn  ải   kết hôn trên cơ sở 

tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường H, quận  oàn Kiếm, 

thành phố  à Nội ngày 02/7/1999 (Giấy chứng nhận kết hôn số 39, quyển số 01) 

Đây là hôn nhân hợp pháp. 

Sau khi kết hôn, chị K và anh H chung sống hạnh phúc đến đầu năm 2013 thì 

phát sinh mâu thuẫn, chủ yếu là do bất đồng về quan điểm sống, anh H gặp khó 

khăn trong vấn đề kinh tế nhưng không chia sẻ với chị K. Chị K đã nhiều lần động 

viên anh nhưng đều không có kết quả, dần dần tình cảm vợ chồng phai nhạt. Đến 

đầu năm 2014, anh   bỏ đi biệt tích, chị K không liên lạc được với anh   và anh H 

cũng không liên lạc gì về với hai bên gia đình. Bản thân chị K và gia đình cũng tìm 

mọi cách để hỏi thăm tin tức của anh   nhưng không ai biết tin tức của anh   ở 

đâu. 

Ngày 07/5/2020,  òa án nhân dân quận  oàn Kiếm đã ban hành Quyết định 

số 02/2020/QĐDS-S  tuyên bố anh Nguyễn  ải   mất tích. 

Nay chị K thấy tình cảm vợ chồng không còn, chị không thể tiếp tục chờ anh 

H, để ổn định cuộc sống của mình chị K đề nghị  òa án giải quyết cho chị được ly 

hôn với anh  . 

 heo tài liệu  òa án xác minh từ phía gia đình chị K và gia đình anh   thì 

sau khi kết hôn, chị K và anh H về sống cùng gia đình anh   tại địa chỉ X, phường 

H, quận  oàn Kiếm, thành phố  à Nội - đây là nhà của bố mẹ đẻ anh H. Quá trình 

chung sống, chị K và anh H phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu là do vấn 

đề kinh tế.  ừ năm 2014 đến nay anh H bỏ đi không có tin tức địa chỉ. Khi chị K 

làm đơn yêu cầu tuyên bố anh H mất tích tại  òa án, gia đình anh   cũng biết và 

không có ý kiến gì. Nay chị K có đơn xin ly hôn với anh  , đề nghị  òa án giải 

quyết theo nguyện vọng của chị K. 

 ội đồng xét xử xét thấy, hôn nhân tồn tại phải trên cơ sở tình cảm tự nguyện 

của cả hai bên, không vì bất cứ mục đích nào khác.  hực tế hôn nhân anh chị đã 

không tồn tại từ thời gian anh   bỏ đi vào năm 2014. Khi anh H bỏ đi không nói lý 

do cho chị K và gia đình biết, điều đó thể hiện anh H không còn quan tâm đến cuộc 
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sống gia đình, bỏ mặc chị K và các con, anh H không muốn duy trì đời sống vợ 

chồng. Như vậy, cuộc sống hôn nhân thực sự giữa anh chị đã không tồn tại từ năm 

2014, mục đính của hôn nhân là xây dựng gia đình hạnh phúc hòa thuận, vợ chồng 

thương yêu giúp đỡ lẫn nhau nhưng không đạt được. Nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến 

cuộc sống của mỗi bên, nhất là đối với chị K. 

Do vậy, việc chị K có yêu cầu được ly hôn với anh   là có căn cứ, phù hợp 

với thực tế và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật  ôn nhân gia đình 

năm 2014 và khoản 2 Điều 68 của Bộ luật dân sự, cần được chấp nhận. 

- Về con chung: Anh chị có 02 con chung là cháu Nguyễn Minh K, sinh ngày 

06/12/1999 và cháu Nguyễn Minh K1, sinh ngày 10/01/2003.  

Cháu K đã trưởng thành nên  ội đồng xét xử không xem xét đến việc nuôi 

dưỡng. Giao chị K tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng cháu Nguyễn Minh K1, điều này 

cũng phù hợp với mong muốn được ở cùng mẹ của cháu K1 và phù hợp với Điều 

81 của Luật  ôn nhân gia đình năm 2014. 

- Về cấp dưỡng nuôi con: Ghi nhận sự tự nguyện của chị K không yêu cầu 

anh H cấp dưỡng nuôi con, không yêu cầu giải quyết nên  ội đồng xét xử không 

xét.  

- Về tài sản chung (động sản và bất động sản) và công nợ chung: Chị K trình 

bày không có, không yêu cầu  òa giải quyết nên  ội đồng xét xử không xét. 

[3] Về án phí: căn cứ Điều 147 Bộ luật  ố tụng dân sự; Nghị quyết 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Chị 

Khanh phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 UY T ĐỊ   

Căn cứ vào: 

- Điều 51, Điều 53, Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật 

 ôn nhân và gia đình năm 2014; 

- Khoản 2 Điều 68 của Bộ luật dân sự; 

- Khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, 39, khoản 4 Điều 147, điểm b khoản 2 

Điều 227, Điều 228, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015; 

- Nghị quyết số 326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí  òa án. 

 

Xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận đơn xin ly hôn của chị Nguyễn  uyết K. 

Chị Nguyễn  uyết K được ly hôn với anh Nguyễn  ải  . 
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2. Về con chung: Xác nhận chị K, anh H có 02 con chung là cháu Nguyễn 

Minh K, sinh ngày 06/12/1999 và cháu Nguyễn Minh K1, sinh ngày 10/01/2003. 

Cháu Nguyễn Minh K đã trưởng thành nên  ội đồng xét xử không xem xét đến 

việc nuôi dưỡng. Giao cháu Nguyễn Minh K1 cho chị Nguyễn  uyết K trực tiếp 

chăm sóc nuôi dưỡng kể từ tháng 9/2020 đến khi đủ 18 tuổi hoặc cho đến khi có sự 

thay đổi khác. Chị K không yêu cầu anh   cấp dưỡng tiền nuôi con, không yêu cầu 

Tòa án giải quyết nên không xét.  

Anh Nguyễn  ải   có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung, không ai 

được cản trở. 

3. Về tài sản chung (động sản và bất động sản): Chị K khai không có, không 

yêu cầu  òa án giải quyết, nên không xem xét. 

4. Về công nợ chung: Chị K khai anh chị không nợ ai và không ai vay nợ anh 

chị, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên không xem xét. 

5. Về án phí: Chị Nguyễn  uyết K phải nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) án phí  ôn nhân gia đình sơ thẩm, được trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng 

án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2016/0017716 ngày 

17/6/2020 tại Chi cục  hi hành án dân sự quận  oàn Kiếm, thành phố  à Nội. 

 Án xử công khai sơ thẩm, Chị Nguyễn  uyết K có mặt được quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày  òa tuyên án. Anh Nguyễn  ải   vắng 

mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao 

bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

 

N¬i nhËn:                                     T . Ộ  ĐỒ G XÉT XỬ SƠ T Ẩ  

-  AND P  à Nội;         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND Q.Hoàn KiÕm; 

- Chi cục   ADS Q  oàn Kiếm; 

- Cơ quan cấp ĐKK ; 

- Các đương sự; 
- L­u hå s¬.         

                 Nguyễn Hiển Vinh 

 

 


